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I. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	STT
	Cấp bầu cử
	Cử tri
	Đơn vị bầu cử
	Khu vực bỏ phiếu
	Phiếu bầu cử

	
	
	Tổng số cử tri (trong danh sách)
	Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
	Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu (%)
	Tổng số  đơn vị bầu cử
	Số đơn vị chỉ có 01 khu vực bỏ phiếu
	Số đơn vị có dưới 50% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số đơn vị bị hủy kết quả bầu cử
	Số đơn vị phải bầu cử lại
	Số đơn vị phải bầu cử thêm
	Tổng số khu vực bỏ phiếu
	Số khu vực có dưới 50% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số khu vực bị hủy kết quả bầu cử
	Số khu vực phải bầu cử lại
	Số khu vực phải bầu cử thêm
	Số phiếu phát ra
	Số phiếu thu vào
	Tỷ lệ phiếu thu vào/ phát ra (%)
	Số phiếu hợp lệ
	Tỷ lệ phiếu hợp lệ/thu vào (%)
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	II
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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II. CƠ CẤU, THÀNH PHẦN NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
	Số đại biểu được ấn định
	Số đại biểu trúng cử
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)
	Ngoài Đảng
	Tái cử
	Tôn giáo
	Tự ứng cử
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Cơ quan đảng
	Chính quyền
	UBMT TQVN và tổ chức thành viên
	Tòa án nhân dân
	Viện kiểm sát nhân dân
	Quân đội, Công an
	Cơ quan, đơn  vị khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dưới đại học
	Đại học
	Sau đại học
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. CƠ CẤU NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	Số TT
	Cấp bầu cử
	Số đại biểu được bầu
	Số đại biểu trúng cử
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)
	Ngoài Đảng
	Tái cử (tỷ lệ so với người trúng cử)
	Tôn giáo
	Tự ứng cử
	Trình độ chuyên môn (tỷ lệ %)
	Trình độ lý luận chính trị (tỷ lệ %)

	
	
	
	
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Số người
	Tỷ lệ (%)
	Dưới đại học
	Đại học
	Sau đại học
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân
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	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


IV. THÀNH PHẦN NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	Số TT
	Cấp bầu cử
	Số, đại biểu trúng cử
	Cơ quan Đảng
	Chính quyền
	UBMTQVN và tổ chức thành viên
	Tòa án nhân dân
	Viện kiểm sát nhân dân
	Quân đội, Công an
	Cơ quan, đơn vị khác

	
	
	
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
	Số người
	Tỷ lệ
(%)
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	TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên,
đóng dấu của Ủy ban bầu cử)



